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                                                 TUẦN 21
[image: ]                                            Họ và tên:…………………………… Lớp…………      Kiến thức cần nhớ


1. Tập đọc
	Trí dũng song toàn: Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước khi đi sứ nước ngoài.
	Tiếng rao đêm:Ca ngợi hành động cao đẹp của một thương binh, bất chấp mọi hiểm nguy, dám xông vào đám cháy để cứu 1 em bé thoát nạn.

	2. Luyện từ và câu
a. Mở rộng vốn từ công dân
	Quyền công dân
	Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng, được làm, được đòi hỏi.

	Ý thức công dân
	Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với đất nước.

	Nghĩa vụ công dân
	Điều mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc người dân phải làm đối với đất nước, đối với người khác.



b. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Để thể hiện quan hệ nguyên nhân-kết quả giữa hai vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng
Một  quan hệ từ: vì, bởi vì, nhờ, nên, cho nên, do vậy,...
Hoặc một cặp quan hệ từ: vì ... nên, bởi vì ... cho nên, tại vì ... cho nên, nhờ ... mà, do ... mà
Lưu ý:
- Tại: Từ biểu thị điều sắp nêu ra là nguyên nhân cho một sự việc không tốt, không hay xảy ra.
- Nhờ: Từ biểu thị điều sắp nêu ra là nguyên nhân cho một sự việc tốt xảy ra.
3. Tập làm văn
 Để chuẩn bị Lập chương trình hoạt động , học sinh cần nắm rõ các nội dung sau:
- Mục đích của chương trình hoạt động 
- Thành phần tham gia 
- Phân công chuẩn bị
- Chương trình cụ thể
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I. ĐỌC HIỂU
NHỮNG ĐIỀU VÔ GIÁ
Người mẹ đang bận rộn nấu bữa tối trong bếp, bất ngờ cậu con trai bé bỏng chạy ùa vào và đưa cho mẹ một mẩu giấy nhỏ. Sau khi lau tay vào chiếc tạp dề, người mẹ mở tờ giấy ra và đọc:
	Cắt cỏ trong vườn
	5 đô la

	Dọn dẹp phòng của con
	1 đô la

	Đi chợ cùng với mẹ
	50 xu

	Trông em giúp mẹ
	25 xu

	Đổ rác
	1 đô la

	Kết quả học tập tốt
	5 đô la

	Quét dọn sân
	2 đô la

	Mẹ nợ con tổng cộng
	14,75 đô la


Sau khi đọc xong, người mẹ nhìn cậu con trai đang đứng chờ với vẻ mặt đầy hi vọng. Bà cầm bút lên, lật mặt sau của tờ giấy và viết:
- Chín tháng mười ngày con nằm trong bụng mẹ: Miễn phí.
- Những lúc mẹ bên cạnh chăm sóc, cầu nguyện mỗi khi con ốm đau: Miễn phí
- Những giọt nước mắt của con làm mẹ khóc trong những năm qua: Miễn phí.
- Những đêm mẹ không ngủ vì lo lắng cho tương lai của con: Miễn phí.
- Tất cả những đồ chơi, thức ăn, quần áo mà mẹ đã nuôi con trong suốt mấy năm qua: Miễn phí.
- Và đắt hơn cả chính là tình yêu của mẹ dành cho con: Cũng miễn phí luôn con trai ạ.
Khi đọc những dòng chữ của mẹ, cậu bé vô cùng xúc động, nước mắt lưng tròng. Cậu nhìn mẹ và nói: “Con yêu mẹ nhiều lắm!”. Sau đó, cậu đặt bút viết thêm vào những tờ giấy dòng chữ thật lớn: “MẸ SẼ ĐƯỢC NHẬN LẠI TRỌN VẸN.”
(M. A- đam)


Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:
1. Những điều vô giá có nghĩa là gì?
a. Những điều không có giá trị.
b. Những điều rất quý, có giá trị, có ý nghĩa to lớn, không gì sánh được.
c. Những điều chưa xác định được giá trị.
2. Dòng nào nêu đúng và đầy đủ những việc tốt cậu bé trong câu chuyện đã làm được và ghi lại để tính công?
a. Cắt cỏ trong vườn, dọn dẹp phòng của mình, đi chợ cùng mẹ, trông em, đổ rác, kết quả học tập tốt, quét dọn sân.
b. Nấu cơm chiều, quét dọn sân, đi chợ cùng mẹ, quét nhà lau nhà, đổ rác, rửa bát, học tập tốt.
c. Kết quả học tập tốt, dọn dẹp phòng của mình, đi chợ cùng mẹ, trồng cây trong vườn.
3. Những gì mà người mẹ đã làm cho con được kể ra trong bài?
a. Chín tháng mười ngày nằm trong bụng mẹ, chăm sóc cầu nguyện mỗi khi con ốm đau.
b. Những giọt nước mắt khóc khi con cái làm mẹ buồn phiền, những đêm lo lắng không ngủ.
c. Đưa con đi chơi, dạy con học.
4. Và đắt hơn cả chính là tình yêu của mẹ dành cho con nghĩa là gì?
a. Tình yêu của người mẹ dành cho con phải mua bằng rất nhiều tiền.
b. Tình yêu của người mẹ dành cho con là vô giá, không gì sánh được.
c. Tình yêu của người mẹ dành cho con được bán đắt hơn tất cả mọi thứ.
5. Em hiểu cậu bé muốn nói điều gì khi viết “Mẹ sẽ được nhận lại trọn vẹn”.
a. Mẹ sẽ được nhận từ con tất cả lòng biết ơn và tình yêu xứng đáng với công ơn và tình yêu thương mà mẹ đã dành cho con.
b. Con sẽ tính toán để trả lại tiền cho mẹ đầy đủ.
6. Những điều vô giá trong câu chuyện trên là gì? Việc người mẹ liệt kê rất nhiều điều mình đã làm vì con và sử dụng điệp từ “miễn phí” có tác dụng gì?
	

	

	


II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1. Các vế câu trong câu ghép sau được nối với nhau bằng cách nào? Chúng có thể nối với nhau bằng một từ nào khác?
Người mẹ đang bận rộn nấu cơm tối trong bếp, bất ngời cậu con trai bé bỏng chạy ùa vào và đưa cho mẹ một mẩu giấy nhỏ.
2. Thêm vào chỗ trống một vế câu thích hợp:
a) Khi đọc những dòng chữ của mẹ, cậu bé vô cùng xúc đông vì…
b) Khi đọc những dòng chữ của mẹ, cậu bé rất ân hận vì…
3. Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống để có câu ghép:
… cậu bé hiểu được tình yêu của mẹ dành cho mình là vô giá… cậu bé vô cùng xúc động.
… cậu bé hiểu được tình yêu lớn lao của mẹ dành cho mình… cậu đã không tính công những việc mình làm cho mẹ.
4. Dấu hai chấm trong những câu sau có tác dụng gì?
- Chín tháng mười ngày con nằm trong bụng mẹ: Miễn phí.
- Những lúc mẹ bên cạnh chăm sóc, cầu nguyện mỗi khi con ốm đau: Miễn phí
- Những giọt nước mắt của con làm mẹ khóc trong những năm qua: Miễn phí.
- Những đêm mẹ không ngủ vì lo lắng cho tương lai của con: Miễn phí.
- Tất cả những đồ chơi, thức ăn, quần áo mà mẹ đã nuôi con trong suốt mấy năm qua: Miễn phí.
- Và đắt hơn cả chính là tình yêu của mẹ dành cho con: Cũng miễn phí luôn con trai ạ.

5. Tìm từ chứa tiếng bắt đầu bằng d, r, gi có nghĩa sau:
· Chỉ màu sắc tươi sáng, đẹp đẽ và nổi bật hẳn lên:
· Nước mắt chảy tràn ra nhiều và không cầm giữ nổi:
· Liên tiếp rất nhiều lần trong một thời gian ngắn:
6. Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã trên các chữ in đập để hoàn chỉnh đoạn thơ sau:
                                         Dâu quen nhiều trái lạ
                                         Vân nhớ gốc sấu xưa
                                         Đa cho ngọt cho chua
                                         Ca một thời thơ bé.
7. Gạch dưới các cặp quan hệ từ của mỗi câu ghép sau:
a) Vì trời mưa suốt mấy ngày qua nên con đường nhỏ đến trường bị ngập nước.
b) Nhờ bạn bè giúp đỡ mà Hà đã vượt qua được khó khăn.
c) Do Hằng chủ quan nên bạn đã bị điểm kém trong kì kiểm tra vừa qua.
8. Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu ghép sau:
a) …….. Phương hay quan tâm giúp đỡ bạn bè trong lớp ………. Bạn bè ai cũng quý mến Phương.
b) ………. Việt chăm chỉ học ……. Kết quả học tập của cậu ấy tiến bộ nhiều.
c) ………. Hà gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống ……. Hà vẫn là học sinh giỏi nhất lớp.

III. TẬP LÀM VĂN
1. Lập chương trình cho hoạt động chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ của lớp em.
	Gợi ý: - Lớp em dự định tổ chức hoạt động này vào dịp nào?
	- Mục đích của hoạt động là gì?
	- Kế hoạch phân công mỗi công việc cần làm thế nào?
	- Từng bước tiến hành của hoạt động?
2. Viết đoạn văn 5 – 6 câu tả về một công dân gương mẫu ở khu phố, thông xóm (bán tổ trưởng, chú công an khu vực, bác hàng xóm,…) nơi em ở.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	







ĐÁP ÁN
I.  ĐỌC HIỂU
1. – b;             2. – a;                  3. – a;                     4. – b;                        5. – a.
6.
Tham khảo: Những điều vô giá trong câu chuyện chính là những việc mẹ làm cho con, những tình cảm mẹ dành cho con. Đó là những thứ mà tiền không thể mua được. Người mẹ sử dụng điệp từ “miễn phí”, mục đích nhằm muốn nhấn mạnh cho con hiểu mẹ dành cho con tất cả mà không bao giờ tính toán.

II.  LUYỆN TỪ VÀ CÂU	
1. Được nối với nhau bằng “dấu phẩy”; có thể thay thế bằng từ “thì”.
2. a) Nhận ra mẹ rất yêu thương mình.
b) Đã tính toán với mẹ những điều nhỏ nhặt trong khi tình yêu của mẹ dành cho mình là vô giá.
3. a) Vì… nên…; 		b)Nếu… thì…
4. Có tác dụng giải thích cho bộ phận đứng trước.
III. TẬP LÀM VĂN
2. Bác Thành là một công dân gương mẫu của tổ dân phố em. Bác đã bốn mươi bốn tuổi, bằng tuổi ba em. Vóc dáng cao ráo, dáng đi nhanh nhẹn. bác rất năng nổ trong việc xóm giềng. Bác ấy có khuôn mặt chữ điền, đôi mắt sáng, tinh anh và mái tóc muối tiêu do gội nước thời gian sương gió dãi dầu. Ngoài giờ làm việc tại một phân xưởng sản xuất, bác Thành thường lui tới thăm nom những gia đình neo đơn như nhà cụ Hơn, cụ Chiên, chú Hiệu v.v... Đó là các gia đình thương binh liệt sĩ. Công việc của bác rất cụ thể và luôn đạt hiệu quả cao. Năm ngoái, nhờ sự can thiệp và lòng kiên trì của bác Thành mà má Năm, người mẹ liệt sĩ đã có được căn nhà tình nghĩa khang trang cùng một số tiết kiệm do ủy ban quận tặng. Xóm em, ai cũng tin tưởng và kính trọng bác.
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